
 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

1

 Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết 

bị đồ gỗ văn phòng năm 2019 (đợt 

1) 

         504.996.000           460.000.000 -44.996.000

 Công ty TNHH Đồ gỗ Viễn Thông 

Bình Định, địa chỉ: 08 Lê Hồng 

Phong, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

 Không 

2

 Gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung máy móc, thiết bị tin học 

văn phòng năm 2019 (đợt 2) 

      3.166.830.000        3.069.560.000 -97.270.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

3

 Gói thầu số 02: Mua sắm tập 

trung máy photocopy năm 2019 

(đợt 2) 

      1.343.000.000           909.000.000 -434.000.000

 Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Tân Nghệ Tin, địa chỉ: Lô 5 - 

LK42 Khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 Không 

4

 Gói thầu số 03: Mua sắm tập 

trung thiết bị đồ gỗ văn phòng 

năm 2019 (đợt 2) 

         884.345.000           881.695.000 -2.650.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 

60 Chu Văn An, thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

 Không 

5

 Gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung máy móc, thiết bị tin học 

văn phòng năm 2019 (đợt 3) 

      8.248.537.000        8.139.880.000 -108.657.000

 Công ty cổ phần Thương mại Dịch 

vụ Việt Star, địa chỉ: 44 Kpă Klơng, 

thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai 

 Không 
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STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

6

 Gói thầu số 02: Mua sắm tập 

trung máy photocopy năm 2019 

(đợt 3) 

      1.270.000.000           909.418.000 -360.582.000

 Công ty TNHH công nghiệp tự động 

hóa An Phát, địa chỉ: 130 Lê Thị 

Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 Không 

7

 Gói thầu số 03: Mua sắm tập 

trung thiết bị đồ gỗ văn phòng 

năm 2019 (đợt 3) 

         560.640.000           555.155.000 -5.485.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 

60 Chu Văn An, thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

 Không 

8

 Gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung máy móc, thiết bị tin học 

văn phòng năm 2019 (đợt 4) 

    12.388.594.000      12.225.693.000 -162.901.000

 Công ty cổ phần Thương mại Dịch 

vụ Việt Star, địa chỉ: 44 Kpă Klơng, 

thị xã AyunPa, tỉnh Gia Lai 

 Không 

9

 Gói thầu số 02: Mua sắm tập 

trung máy photocopy năm 2019 

(đợt 4) 

      5.491.514.000        5.440.270.000 -51.244.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

10

 Gói thầu số 03: Mua sắm tập 

trung thiết bị đồ gỗ văn phòng 

năm 2019 (đợt 4) 

      2.646.212.000        2.638.520.000 -7.692.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 

60 Chu Văn An, thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

 Không 

11

 Gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung máy móc, thiết bị tin học 

văn phòng năm 2019 (đợt 5) 

      4.764.110.000        4.671.900.000 -92.210.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

12

 Gói thầu số 02: Mua sắm tập 

trung máy photocopy năm 2019 

(đợt 5) 

         899.500.000           720.455.000 -179.045.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 
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STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

13

 Gói thầu số 03: Mua sắm tập 

trung thiết bị đồ gỗ văn phòng 

năm 2019 (đợt 5) 

      2.847.905.000        2.845.470.000 -2.435.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 

60 Chu Văn An, thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

 Không 

14

 Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 

xe ô tô chuyên dùng phục vụ công 

tác thu gom rác thải trên địa bàn 

huyện Tuy Phước 

      2.050.000.000        2.030.000.000 -20.000.000

 Công ty TNHH ô tô chuyên dùng 

Hiệp Hòa, địa chỉ: Khu công nghiệp 

Minh Đức, phường Minh Đức, thị Xã 

Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 Không 

15

 Gói thầu số 01: Mua sắm tập 

trung máy móc, thiết bị tin học 

văn phòng năm 2019 (đợt 6) 

      3.579.560.000        3.510.909.000 -68.651.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

16

 Gói thầu số 02: Mua sắm tập 

trung máy photocopy năm 2019 

(đợt 6) 

         585.300.000           432.795.000 -152.505.000

 Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Tân Nghệ Tin, địa chỉ: Lô 5 - 

LK42 Khu đô thị Mỹ Gia, Vĩnh Thái, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 Không 

17

 Gói thầu số 03: Mua sắm tập 

trung thiết bị đồ gỗ văn phòng 

năm 2019 (đợt 6) 

      8.469.335.000        8.463.356.000 -5.979.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 

60 Chu Văn An, thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

 Không 

TỔNG CỘNG     59.700.378.000      57.904.076.000 -1.796.302.000
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